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I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1: Môi trường có biên độ nhiệt độ trong năm lớn nhất ở châu Âu là: 

         A. Môi trường ôn đới lục địa                               B. Môi trường ôn đới hải dương 

         C. Môi trường địa trung hải                                 D. Môi trường núi cao 

Câu 2: Đường bờ biển châu Âu có đặc điểm: 

A. Dài, nhẵn nhụi            B. Ngắn, bị cắt xẻ mạnh 

C. Bị cắt xẻ mạnh, nhiều bán đảo, vũng vịnh ăn sâu vào đất liền 

D. Bờ biển ngắn, ít bán đảo và vũng vịnh 

Câu 3: Sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao là do : 

         A. Nền nông nghiệp phát triển theo hướng độc canh 

         B. Sử dụng nhiều nhân công trong nông nghiệp          

         C. Sản xuất nông nghiệp quy mô rất lớn 

         D. Nền nông nghiệp thâm canh,phát triển ở trình độ cao                                   

Câu 4: Nghành công nghiệp mũi nhọn ở các nước châu Âu là ngành  ? 

         A. Khai khoáng             B. Luyện kim, đóng tàu 

         C. Dệt, may mặc           D. Hàng không, cơ khí chính xác và tự động hóa, điện tử... 

Câu 5: Con sông không phải ở châu Âu là: 

             A. Rai-nơ                B. Đa-nuyp C. A-Mua                  D. Von ga                                  

Câu 6: Vùng ven biển Tây Âu phổ biến là rừng 

         A. Lá kim                B. Lá cứng                 C. Lá rộng                      D. Thảo nguyên 

Câu 7: Ở môi trường ôn đới lục địa,sông có nhiều nước vào mùa: 

         A. Xuân-hạ             B. Đông                      C. Thu-đông                  D. Quanh năm 

Câu 8: Môi trường địa trung hải mưa tập trung vào mùa nào ? 

         A. Hạ                      B. Thu-đông               C. Đông                         D. Xuân 

 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. (2,5 điểm) Trình bày đặc điểm khí hậu, sông ngòi, sinh vật ở Châu Âu? Giải thích tại sao 

phía tây châu Âu có khí hậu ấm áp, mưa nhiều hơn ở phía đông? 

Câu 2. (1 điểm) Cho biểu đồ sau hãy: 

- Phân tích đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa 

trên biểu đồ? 

- Cho biết biểu đồ thể hiện khí hậu của kiểu 

môi trường nào ở châu Âu? 

 

 

 

Câu 3. (2,5 điểm) Cho bảng số liệu sau: vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước 

phân theo khu vực kinh tế của Pháp và Ucraina năm 2000 (Đơn vị %), nhận xét biểu đồ? 

Tên nước Tỉ trọng của ba khu vực kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) (%) 

Nông lâm ngư nghiệp Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ 

Pháp 3,0 26,1 70,9 

U-crai-na 14,0 38,5 47,5 

(Nguồn: SGK Địa lý 8, NXB Giáo dục, 2014)  

-----------------------------------------HẾT---------------------------------------------- 
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Câu Đáp án Biểu điểm 

I. Trắc nghiệm 

  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A C D D C C A B 
 

Mỗi đáp án 

đúng được 0,5 

điểm 

II. Tự luận 

Câu 1 *Đặc điểm tự nhiên: 

-Khí hậu: Đại bộ phận lãnh thổ châu Âu có khí hậu ôn đới hải 

dương và ôn đới lục địa. Một phần nhỏ phía bắc từ vòng cực là 

có khí hậu hàn đới và phần phía nam có khí hậu Địa Trung Hải. 

0,5 

- Sông ngòi: Mạng lưới dày đặc, lượng nước dồi dào. 

+Các sông đổ ra Bắc Băng Dương thường đóng băng dài trong 

mùa đông, nhất là vùng cửa sông. 

+Một số sông lớn, quan trọng: Von-ga, Đa-nuyp, Rai-nơ, Đni-

ep. 

0,5 

-Thực vật: thực vật thay đổi từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống 

Nam theo sự thay đổi của nhiệt độ và lượng mưa. 

0,5 



* Phía tây châu Âu có khí hậu ấm áp, mưa nhiều hơn ở phía đông 

do: 

-Dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương 

-Gió Tây Ôn Đới 

 mang lại nguồn hơi ấm và lượng ẩm lớn nên ở phía Tây châu âu 

sẽ phát triển môi trường khí hậu ôn đới hải dương (mùa đông 

không lạnh lắm mùa hè ấm áp) mưa nhiều và ấm áp hơn. 

1 

Câu 2 -Nhiệt độ cao nhất là tháng 7-20
0
c , nhiệt độ thấp nhất là tháng 

1- -12
0
c mùa đông lạnh kéo dài có băng tuyết, mùa hạ nóng. 

-Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 

0,5 

 

-Như vậy biểu đồ trên thể hiện khí hậu kiểu môi trường ôn đới 

lục địa. 

0,5 

Câu 3 *Vẽ biểu đồ: 

-Vẽ đúng dạng biểu đồ 

-Đầy đủ tên biểu đồ, chú giải, ký hiệu (thiếu mỗi ý trừ 0,25 

điểm) 

1 

*Nhận xét: 

-Nhìn chung :Tỉ trọng  ngành dịch vụ của cả 2 nước đều cao 

Pháp 70,9%; Ucraina 47,5% trong khi nông lâm, ngư nghiệp tỉ 

trọng thấp nhất: Pháp 3%; Ucraina 14%. 

-Tỉ trọng khu vực dịch vụ ở pháp cao hơn Ucraina Pháp 70,9%; 

Ucraina 47,5% 

-Qua đó có thể thấy pháp có trình độ phát triển kinh tế cao hơn 

Ucraina. 

 

1,5 
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Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổ   điểm 

Vận dụng thấp Vận dụng cao 

TL TN TL TN TL TN TL TN  

Vị trí địa lý và 1 

số đặc điểm tự 

nhiên châu Âu 

 Trình bày 

được các 

đặc điểm  vị 

trí địa lý, 

điều kiện tự 

nhiên của 

Châu Âu 

Trình bày và 

giải thích 1 

số đặc điểm 

tự nhiên ở 

châu Âu 

 

      

Số câu: 

Số điểm: 

Tỷ lệ:% 

 Số câu:3 

Số điểm:1,5 

Tỷ lệ:35% 

Số câu:1 

Số điểm:2,5 

Tỷ lệ:65% 

     Số câu:3 

Số điểm:4 

Tỷ lệ:100% 

Các kiểu môi 

trường ở châu 

Âu 

 Trình bày 

được đặc 

điểm 1 số 

kiểu môi 

trường ở 

châu Âu 

 Phân tích 

được đặc 

điểm của 

kiểu môi 

trường ôn 

đới lục địa 

 

  Phân tích 

được biểu 

đồ nhiệt độ 

và lượng 

mưa. 

  

Số câu: 

Số điểm: 

Tỷ lệ:% 

 Số câu:2 

Số điểm:1 

Tỷ lệ:40% 

 Số câu:1 

Số điểm:0,5 

Tỷ lệ:20% 

  Số câu:1 

Số điểm:1 

Tỷ lệ:40% 

 Số câu:4 

Số điểm:2,5 

Tỷ lệ:100% 

Đặc điểm kinh 

tế châu Âu 

 Trình bày 

đặc điểm 1 

số ngành 

kinh tế châu 

Âu 

  Vẽ được 

biểu đồ thể 

hiện cơ cấu 

kinh tế và 

rút ra nhận 

xét 

 

    

Số câu:  Số câu:2   Số câu:1    Số câu:3 



 

 

 

 

 

Số điểm: 

Tỷ lệ:% 

Số điểm:1 

Tỷ lệ:35% 

Số điểm:2,5 

Tỷ lệ:25% 

Số điểm:3,5 

Tỷ lệ:100% 

Tổng  Số câu:7 

Số điểm:3,5 

Tỷ lệ:35% 

Số câu:1 

Số điểm:2,5 

Tỷ lệ:25% 

Số câu:1 

Số điểm:0,5 

Tỷ lệ:5% 

Số câu:1 

Số điểm:2,5 

Tỷ lệ:25% 

 Số câu:1 

Số điểm:1 

Tỷ lệ:10% 

 Số câu:11 

Số điểm:10 

Tỷ lệ:100% 


